
Nam Nữ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I

1 Huỳnh Bá Đức 25/5/1990

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Chuyên

 viên
01.003 Luật 90.5 90,5

Trúng

 tuyển

2 Trần Thanh Đức 20/8/1983

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Chuyên 

viên
01.003

Quản trị kinh 

doanh

Con 

thương 

binh

81.5 5 86,5
Trúng 

tuyển

3 Phan Minh Giác 10/4/1995

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Chuyên 

viên
01.003

Sư phạm vật 

lý
81 81

Trúng 

tuyển

4
Phạm Ngọc 

Thanh
12/6/1982

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Chuyên 

viên
01.003

Quản trị kinh 

doanh
86.5 86,5

Trúng 

tuyển

5 Lê Văn Thụy 01/01/1994

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Chuyên 

viên
01.003

Địa lý tài 

nguyên - môi 

trường

89 89
Trúng 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên (nếu 

có)

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số 

Vị trí Quản lý trật tự du lịch

Điểm

xét 

tuyển 

vòng 2 

(thang 

điểm 

100)

Trình độ 

chuyên môn

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

9

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC 

BAN QUẢN LÝ BÁN ĐẢO SƠN TRÀ VÀ CÁC BÃI BIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông báo số 89/TB-BQL ngày 06/02/2024 

của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng)

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển  
(11)+(12)

Kết 

quả 

xét 

tuyển

Ghi 

chú

ST

T
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Vị trí 

việc làm 

đăng ký 

dự tuyển



6
Đào Ngọc Quốc 

Trung
25/10/1990

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Chuyên 

viên
01.003

Giáo dục thể 

chất
69 69

Trúng 

tuyển

7
Nguyễn Hoàng 

Vy Vy
29/10/1994

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Chuyên 

viên
01.003 Luật 58.5 58,5

Trúng 

tuyển

8 Võ Đức Tuấn 25/11/1997

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Cán sự 01.004
Quản trị nhà 

hàng

Tham gia 

nghĩa vụ  

công an 

nhân dân

71 2,5 73,5
Trúng 

tuyển

9 Hồ Minh Hải 23/3/1993

Quản lý 

trật tự du 

lịch
Cán sự 01.004

Quản trị 

doanh nghiệp 

vừa và nhỏ

65.5 65,5
Trúng 

tuyển

10
Trương Hoài 

Long
15/10/1993

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Cán sự 01.004
Quản trị 

khách sạn
74.5 74,5

Trúng 

tuyển

11 Phạm Nhử Đông 19/01/1990

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Nhân 

viên
01.005

Xây dựng 

cầu đường

Bộ đội 

xuất ngũ
78 2,5 80,5

Trúng 

tuyển

12 Lê Minh Việt 28/9/1983

Quản lý 

trật tự du 

lịch

Nhân 

viên
01.005

Tin học - Kế 

toán
81 81

Trúng 

tuyển

II

1 Nguyễn Tấn Tài 07/3/1988
Cứu hộ, 

cứu nạn
1 Cán sự 01.004

Quản trị 

doanh nghiệp 

vừa và nhỏ

98 98
Trúng 

tuyển

2
Nguyễn Đình 

Sơn
08/9/1982

Cứu hộ, 

cứu nạn
1

Nhân 

viên
01.005

Kế toán tổng 

hợp
98 98

Trúng 

tuyển

Danh sách này có 14 thí sinh./.

Vị trí Cứu hộ, cứu nạn

2

9

4
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